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NĂM HỌC: 2021 – 2022 

 

KHỐI 11 KHỐI 12 

Hình thức Trắc nghiệm 40 câu Trắc nghiệm 40 câu 

Thời gian 

làm bài 
45 phút 45 phút 

Nội dung 

kiểm tra 

Kiến thức Đơn vị kiến thức Kiến thức Đơn vị kiến thức 

Nguyên lý 

làm việc của 

động cơ đốt 

trong 

- Các khái niệm cơ bản về động 

cơ đốt trong. 

- Nguyên lý làm việc của động 

cơ diesel và động cơ xăng 4 kỳ. 

Thiết bị 

điện tử 

dân dụng 

- Công dụng các loại máy: 

tăng âm, thu thanh và thu 

hình. 

- Sơ đồ khối các loại máy:  

tăng âm, thu thanh, thu hình. 

 

- Cơ cấu trục 

khuỷu thanh 

truyền 

- Cơ cấu phân 

phối khí 

- Nhiệm vụ của các cơ cấu. 

- Cấu tạo của các cơ cấu. 

- Nguyên lý làm việc của các cơ 

cấu. 

Kĩ thuật 

điện. 

- Các khái niệm cơ bản. 

- Mạch điện xoay chiều ba 

pha nối dây hình sao, hình 

tam giác. 

- Mối liên hệ điện áp và dòng 

điện trong mạch điện xoay 

chiều ba pha. 

- Khái niệm máy điện xoay 

chiều ba pha. 

 - Công dụng và sơ đồ nối 

dây máy biến áp ba pha. 

 

- Hệ thống 

bôi trơn 

- Hệ thống 

làm mát 

- Nhiệm vụ của các hệ thống. 

- Cấu tạo của các hệ thống. 

- Nguyên lý làm việc của các hệ 

thống. 

 

Hệ thống 

cung cấp 

nhiên liệu và 

không khí 

- Nhiệm vụ của hệ thống. 

- Cấu tạo của hệ thống. 

- Nguyên lý làm việc của hệ 

thống. 

 


